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1. Họ và tên thường dùng: PHẠM TRỌNG NHÂN 
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM TRỌNG NHÂN
Các bí danh/tên gọi khác: ÚT NHÂN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20-3-1972 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 
khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương
7. Quê quán: Phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 32/3, đường Võ Thị Sáu, phường Đông 
Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280523234
Ngày cấp: 7-8-2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế ngành Tài chính kế toán các doanh nghiệp, Đại học 
Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh 

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Bình Dương
15. Nơi công tác: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 15-8-1998
- Ngày chính thức: 15-8-1999; Số thẻ đảng viên: 43.003875
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
- Ngày ra khỏi Đảng: Không Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VŨ HỒNG MINH
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VŨ HỒNG MINH
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31-10-1983 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 
thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
7. Quê quán: Xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 07 đường Phú Lợi, tổ 02, khu 1, phường Phú 
Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 Nơi ở hiện nay: Số 171 đường D1 khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa,  
TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280793699

Ngày cấp: 3-5-2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghệ sinh học
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị chất lượng      Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Thạc sĩ Quản trị chất lượng - tiếng Anh 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn phòng sở
15. Nơi công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 4-1-2010
- Ngày chính thức: 4-1-2011; Số thẻ đảng viên: 43.023827
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1
- Ngày ra khỏi Đảng: Không Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 
2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ 
luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể)

10/2005 - 12/2007 - Nhân viên hợp đồng Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Bí thư Chi đoàn 2; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở

01/2008 - 5/2009 - Chuyên viên Văn phòng sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở

6/2009 - 01/2012 - Chuyên viên Văn phòng sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở

02/2012 - 5/2014
- Phó Chánh Văn phòng sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

6/2014 - 11/2014
- Phó Chánh Văn phòng sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Đảng ủy viên; Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

12/2014 - 5/2015
- Phó Chánh Văn phòng sở (phụ trách phòng), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Đảng ủy viên; Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

6/2015 đến nay
- Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Đảng ủy viên; Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 2015-2019
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể)

 10/1992 - 5/1998
- Kế toán tổng hợp máy tính, Phòng Tài vụ Công ty Constrimex, nay là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Công ty M&C)
- Bí thư Chi đoàn Văn phòng kiêm Phó Bí thư Đoàn cơ sở (1995- 1997)

 6/1998 - 11/2000 - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty M&C, Trưởng ban Kiểm soát Nội bộ M&C
- Phó Bí thư Đoàn cơ sở M&C, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan tỉnh

 12/2000 -  8/2001 - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty M&C, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ M&C, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
- Bí thư Đoàn cơ sở M&C, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan tỉnh

 9/2001 - 12/2003 - Giám đốc Văn phòng đại diện M&C, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

 01/2004 - 6/2006 - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
- Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

 7/2006 - 02/2010 - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Phó Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

 3/2010 - 6/2010 - Phó Tổng Giám đốc Công ty M&C, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
 7/2010 - 10/2010 - Đảng ủy viên, Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
 11/2010 - 02/2012 - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương; đại biểu Quốc hội khóa XIII

 3/2012 - 4/2013 - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 
Gạch ngói Nhị Hiệp; đại biểu Quốc hội khóa XIII

 5/2013 - 02/2014 - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương; đại biểu Quốc hội khóa XIII
 3/2014 - 5/2015 - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương; đại biểu Quốc hội khóa XIII
 6/2015 - 7/2016 - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; đại biểu Quốc hội khóa XIII
 8/2016 đến nay - Tỉnh ủy viên; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 22-6-1975 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 
khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
7. Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 6E2, khu dân cư Hiệp Thành 2, phường 
Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280577358
Ngày cấp: 4-10-2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xã hội học
- Học vị: Tiến sĩ Xã hội học             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B, Trung văn HSK 4
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 
Bình Dương
15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 3-6-2005
- Ngày chính thức: 3-6-2006; Số thẻ đảng viên: 43.016818
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
năm 2018; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016, năm 2020; bằng khen 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể)
 12/2001 - 8/2002 - Cán bộ tập sự của Tỉnh đoàn

9/2002 - 6/2007 - Cán bộ Ban Mặt trận thanh niên Tỉnh đoàn
- Được cử đi học tại Trung Quốc theo chương trình giao lưu giữa Đoàn Thanh niên hai nước Việt - Trung tại Nam Ninh - Quảng Tây - Trung Quốc (9/2004 - 7/2005)

6/2007 - 7/2008 - Phó ban Mặt trận thanh niên, Ủy viên Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương

 8/2008 - 4/2010 - Phó ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn

5/2010 - 11/2011 - Quyền Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Chi bộ 1, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở
- Học lớp Cao cấp lý luận chính trị hành chính tập trung (02/2011 - 01/2012)

11/2011 - 11/2016
- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra; Ủy viên Đảng đoàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2013-2016
- Chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

 12/2016 - 7/2018 - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách luật pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2016-2018

         8/2018 - nay - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo chính sách - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH THỊ THÚY PHƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ THÚY PHƯƠNG
Các bí danh/tên gọi khác: Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25-4-1980 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Quê quán: Phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 75/17 khu phố 3, phường Định Hòa, 
TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280733579

Ngày cấp: 17-3-2010; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên ngành tiếng Anh
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 
Tuyên giáo chính sách
15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 12-8-2004
- Ngày chính thức: 12-8-2005; Số thẻ đảng viên: 43.015777
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh Bình Dương, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên, Ủy viên Ban Chấp hành
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương 
Đoàn; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 
bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Đảng viên trẻ tiêu biểu khối dân chính Đảng; đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ (2019, 2020); bằng khen của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; giấy khen 
của Tỉnh Bộ Biên phòng Bình Phước; giấy khen của Công an tỉnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể)

3/2001 - 6/2006
- Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2005-2007
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2005-2008

6/2006 - 9/2014
- Phó ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012
- Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, nhiệm kỳ 2015-2017
- Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018

 10/2014 - 02/2016 - Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

 3/2016 - 7/2017 - Trưởng ban Nữ công - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
- Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

 7/2017 đến nay
- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
- Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
- Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020


	T6b
	T7
	T8

